
MÔN: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian giao đề)

(Đề có hai trang)
I.TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 
Em hãy chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng và ghi vào bài làm.
Câu 1: Kết quả của phép tính  
[image: image1.wmf](
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 là:
	A. 12
	B. -64 
	C. 64
	D. 6


Câu 2: Góc vuông là góc có số đo là  là:
	A. 900
	B. 1000
	C. 500
	D. 1800


Câu 3: Trong các số sau số nào là ước của mọi số nguyên:
	A. - 3
	B. 2
	C. 1
	D. 0


Câu 4: Kết quả của phép tính  (-15 ).3 là:
	A. 45
	B. -12 
	C. -45
	D. -9


Câu 5: 
[image: image2.wmf]·

AOB

có số đo là 300 .Góc phụ với
[image: image3.wmf]·
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có số đo là  :
	A. 600
	B. 1800
	C. 1500 
	D. 200


Câu 6:Trong các số sau số nào là bội của -6:
	A. 3
	B. -2 
	C. -1
	D. -12


Câu 7: Phân số bằng phân số  
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3

-

là:

	A. 
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	B. 
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	C. 
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	D. 
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Câu 8:Phân số 
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 rút gọn đến tối giản là:
	A. 
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	B. 
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	C. 
[image: image12.wmf]3

7


	D. 
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Câu 9: Kết quả nào là số đo của góc nhọn:
	
	

	A. 1200
	B. 450
	C. 900 
	D. 1800


Câu 10: Phân số chưa tối giản là:
	A. 
[image: image14.wmf]3
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	B. 
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	C. 
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	D. 
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Câu 11:Phân số có mẫu dương và không bằng  phân số 
[image: image18.wmf]3

7

-

là: 

	A. 
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	B. 
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	C. 
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	D. 
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Câu 12: Cho góc xOy có số đo bằng 1050 .Góc xOy là :

	A. Góc nhọn
	B. Góc vuông
	C. Góc tù
	D. Góc bẹt


B. TỰ LUẬN: (7đ)

Bài 1 (1,5 điểm) 
1.Thực hiện các phép tính 


a) 125. (-8)


b) (-250) . (-4)

c) -87.23 – 23.13

2. Tìm x biết




2 – x = 17 – (-5)

Bài 2 (2,0 điểm)

Rút gọn: 

a) 
[image: image23.wmf]225
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b) 
[image: image24.wmf]4.15

3.12


Bài 3 (3 điểm) Cho hai tia Om và On nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bở chứa tia Ox. Biết 
[image: image25.wmf]·
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a) Trong ba tia Ox, Om, On tia nào nằm giữa hai tia còn lại?
b) Tính 
[image: image27.wmf]·

mOn

?
c) Tia Om có là tia phân giác của 
[image: image28.wmf]·

xOn

 không? Vì sao?
Bài 4 (0,5 điểm) 

So sánh các phân số 
[image: image29.wmf]14
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và 
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-------------------Hết--------------------


MÔN: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút

(Không kể thời gian giao đề)

(Đề có hai trang)

I.TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 
Em hãy chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng và ghi vào bài làm.
Câu 1: Góc vuông là góc có số đo là  là:
	A. 790
	B. 900
	C. 890
	D. 1800


Câu 2: 
[image: image31.wmf]·
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có số đo là 500 .Góc bù  với
[image: image32.wmf]·
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có số đo là  :
	A. 600
	B. 400
	C. 1300 
	D. 200


Câu 3:Trong các số sau số nào là bội của -8:
	A. 3
	B. 8 
	C. -1
	D. 1


Câu 4: Kết quả nào là số đo của góc tù:
	
	

	A. 910
	B. 450
	C. 900 
	D. 1800


Câu 5: Trong các số sau số nào là bội của mọi số nguyên:
	A. 3
	B. 1
	C. 0
	D. -1


Câu 6: Phân số bằng phân số  
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 là:

	A. 
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	B. 
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	C. 
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	D. 
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Câu 7: Phân số chưa tối giản là:
	A. 
[image: image38.wmf]5
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	B.
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	C. 
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	D. 
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Câu 8: Kết quả của phép tính  (-15 ).(-3) là:
	A. 45
	B. -45 
	C. -18
	D. 18


Câu 9:Phân số 
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 rút gọn đến tối giản là:
	A. 
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	B. 
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	C. 
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	D. 
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Câu 10:Phân số có mẫu dương và không bằng  phân số 
[image: image47.wmf]3
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 là: 

	A. 
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	B. 
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	C. 
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	D. 
[image: image51.wmf]12
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Câu 11: Cho góc xOy có số đo bằng 1800 .Góc xOy là :

	A. Góc nhọn
	B. Góc vuông
	C. Góc tù
	D. Góc bẹt


Câu 12: Kết quả của phép tính  
[image: image52.wmf](
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 là:
	A. 9
	B. -9 
	C. -27
	D. 27


B. TỰ LUẬN: (7đ)

Bài 1 (1,5 điểm) 

1.Thực hiện các phép tính 


a) -128. 5


b) (-128) . (-8)

c) -98.20 – 20.2


2. Tìm x biết




15 – x = 40 – (-3)

Bài 2 (2,0 điểm)


Rút gọn: 

b) 
[image: image53.wmf]325
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b) 
[image: image54.wmf]4.7
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Bài 3 (3 điểm) Cho hai tia Oa và Ob nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bở chứa tia Oc. Biết 
[image: image55.wmf]·
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d) Trong ba tia Oa, Ob, Oc tia nào nằm giữa hai tia còn lại?
e) Tính 
[image: image57.wmf]·

aOb

?
f) Tia Oa có là tia phân giác của 
[image: image58.wmf]·

bOc

 không? Vì sao?
Bài 4 (0,5 điểm) 


So sánh các phân số 
[image: image59.wmf]11
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và 
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-------------------Hết--------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM

A. TRẮC NGHIỆM:  Mỗi câu đúng 0,25 điểm 

	


	   Câu

Đề
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	B
	A
	C
	C
	A
	D
	B
	A
	B
	D
	C
	C

	2
	D
	C
	B
	A
	C
	C
	A
	A
	B
	A
	D
	C


B. TỰ LUẬN:

ĐỀ 1
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(1,5 điểm)
	1.

a) 125 . (-8) = -(125.8) = -1000

b) (-250) . (-4) = 1000

c) -87.23 – 23.13 = 23(-87 – 13) = 23.(-100) = -2300       

2. 

          2 – x = 17 – (-5)

          2 – x = 17 + 5

          2 – 17 – 5 = x
                 -20    =  x

                 Vậy x = -20
	0,25
0,25
 0,25
0,25

0,25

0,25



	Câu 2

(2 điểm) 
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	Câu 3
(3 điểm)
	HS vẽ đúng số đo các góc 
a)Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có 
[image: image62.wmf]·
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vì 600 < 1200 => 
[image: image63.wmf]·
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<


Do đó tia Om nằm giữa hai tia Ox và On

b)Vì tia Om nằm giữa hai tia Ox và On (cm a)

nên 
[image: image64.wmf]·
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Thay 
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Ta có: 
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[image: image68.emf]n
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c)Vì 
[image: image69.wmf]·
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(theo đề bài)
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(cm b)

=>
[image: image71.wmf]·
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Ta có : tia Om nằm giữa hai tia Ox và On (cm a)
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· Om là tia phân giác của góc xOn
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	Câu 4

(0,5 điểm)

	Vì 
[image: image73.wmf]142

213

605

726

=

=

 mà 
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 và 6 > 0 => 
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ĐỀ 2

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(1,5 điểm)
	1.

a) -128 . 5 = -(128.5) = -640
b) (-128) . (-8) = 1024
c) -98.20 – 2.20 = 20(-98 – 2) = 20.(-100) = -2000
2. 

          15 – x = 40 – (-3)

          15 – x = 40 + 3
          15 – 40 – 3 = x

                 -28    =  x

                 Vậy x = -28
	0,25

0,25

 0,25

0,25

0,25

0,25



	Câu 2

(2 điểm) 
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	1

   1

	Câu 3

(3 điểm)
	HS vẽ đúng số đo các góc 

a)Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oc có 
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vì 500 < 1000 => 
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Do đó tia Oa nằm giữa hai tia Oc và Ob
b)Vì tia Oa nằm giữa hai tia Oc và Ob (cm a)

nên 
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Thay 
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Ta có: 
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c)Vì 
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Ta có : tia Oa nằm giữa hai tia Oc và Ob (cm a)

            
[image: image87.wmf]·

·

cOaaOb

=

 (cmb)

· Oa là tia phân giác của góc cOb 
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	Câu 4

(0,5 điểm)

	Vì 
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